	
	



	ĐỀ SỐ 8
(Đề thi có 05 trang)

(Đề có lời giải)

(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QG MỨC ĐỘ DỄ 
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Khi nói về ảnh hưởng của quang phổ ánh sáng tới quang hợp, các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình

A. tổng hợp ADN
B. tổng hợp prôtêin
C. tổng hợp lipit
D. tổng hợp cacbohiđrat
Câu 2. Pha tối trong quang hợp của các nhóm thực vật C3, C4 và CAM đều có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP (ribulôzơ -1,5- điphôtphat)

B. Sản phẩm đầu tiên là APG (axit phôtphoglixêric).

C. Trải qua chu trình Canvin

D. Diễn ra trên cùng một loại tế bào
Câu 3. Bộ phận thực hiện cơ chế cân bằng nội môi là

A. hệ thần kinh và tuyến nội tiết.


B. các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, mạch máu,..

C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm


D. cơ và tuyến
Câu 4. Ở loài động vật nào sau đây, hệ tuần hoàn không tham gia vận chuyển O2?

A. Giun đất.
B. Bồ câu
C. Châu chấu.
D. Rắn.
Câu 5. Một gen có 3600 liên kết hiđrô đột biến ở một cặp nuclêôtit thành alen mới có 3599 liên kết hiđrô. Đây là dạng đột biến

A. mất một cặp A - T

B. thêm một cặp G - X

C. thay cặp A - T bằng cặp G - X
D. thay cặp G - X bằng cặp A - T
Câu 6. Gen A có 4050 liên kết hiđrô và có hiệu số giữa nuclêôtit loại G với một loại nuclêôtit khác là 20%. Gen A bị đột biến thành gen a làm chiều dài gen đột biến tăng thêm 3,4 A° và có số liên kết hiđrô tăng thêm 3 liên kết. Số nuclêôtit mỗi loại trong gen a là

A. A = T = 450; G = X = 1051
B. A = T = 451; G = X = 1050

C. A = T = 600; G = X = 901
D. A = T = 599; G = X = 901
Câu 7. Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự các nuclêôtit 3’TAX XXG GGA TAA TXG GGT GXA TXA GTT...’5. Khi gen trên nhân đôi xảy ra đột biến thay thế nuclêôtit thứ 25 trên gen là G bằng A. Phân tử prôtêin hoàn chỉnh do gen đó mã hoá có số axit amin là

A. 4
B. 7
C. 8
D. 5
Câu 8. Một gen có 3000 nuclêôtit và 3900 liên kết hiđrô. Sau khi đột biến ở 1 cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi 3 lần và sử dụng của môi trường 4193 A và 6300 G. Số liên kết hiđrô của gen sau khi bị đột biến là

A. 3902.
B. 3898.
C. 3903
D. 3897
Câu 9. Gen S đột biến thành gen s. Khi gen S và gen s cùng tự nhân đôi liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s ít hơn so với cho gen S là 14 nuclêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen S là

A. thêm 1 cặp nuclêôtit

B. thay thế 1 cặp nuclêôtit


C. thêm hoặc thạy thế 1 cặp nuclêôtit
D. mất 1 cặp nuclêôtit
Câu 10. Một loài có 2n = 12. Một hợp tử của loài nguyên phân liên tiếp 3 đợt môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 77 NST đơn. Hợp tử sẽ phát triển thành thể đột biến dạng

A. thể không.
B. thể ba
C. thể một
D. thể đa bội
Câu 11. Thể ba của một loài sinh vật (2n = 14) có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử thừa 1 NST?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 12. Hội chứng Đao ở người có nguyên nhân do

A. rối loạn phân li cặp NST XX ở mẹ.
B. rối loạn phân li cặp NST số 21 ở bố

C. rối loạn phân li cặp NST số 21 ở mẹ.
D. rối loạn phân li cặp NST số 21 ở mẹ hoặc bố
Câu 13. Ở thể đột biến của một loài, một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 3 lần liên tiếp đã tạo ra các tế bào con có tổng cộng 72 NST đơn. Bộ NST của loài có thể là

A. 2n = 6 hoặc 2n = 8

B. 2n = 8 hoặc 2n = 10

C. 2n = 12 hoặc 2n = 14

D. 2n = 8 hoặc 2n = 16
Câu 14. Một loài thực vật lưỡng bội có 8 nhóm gen liên kết. số NST có trong mỗi tế bào ở thể ba của loài này khi đang ở kì giữa của nguyên phân là

A. 18
B. 9
C. 24
D. 17
Câu 15. Sự tương tác giữa các gen không alen có thể nhận biết khi

A. tiến hành lai hai cặp tính trạng mà ở F2 sự phân li kiểu hình của 2 cặp tính trạng là 9 : 3 : 3 : 1.


B. sự phân li kiểu hình ở F2 là 3 trội: 1 lặn

C. có sự biến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F2 theo như phép lai 2 cặp tính trạng của Menden

D. F1 đồng tính biểu hiện tính trạng của một trong 2 bên bố mẹ
Câu 16. Ở phép lai AaBbCc × AaBbCc, tỉ lệ cơ thể mang 4 alen trội là

A. 
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B. 
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C. 
[image: image3.wmf]3

64


D. 
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Câu 17. Biết trội lặn hoàn toàn. Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe (F1) khi cho lai phân tích thì số lượng các loại kiểu hình ở F2 sẽ là bao nhiêu?

A. 4
B. 8
C. 16
D. 32
Câu 18. Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn do một cặp gen nằm trên NST thường quy định. Thế hệ xuất phát cho giao phấn cây ♂ hạt trơn thuần chủng với cây ♀ hạt nhăn sau đó cho F1 giao phấn lại với cây mẹ ở thế hệ xuất phát. Theo lí thuyết thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời sau là

A. 100% hạt trơn.
B. 100% hạt nhăn.
C. 3 hạt trơn : 1 hạt nhăn
D. 1 hạt trơn : 1 hạt nhăn.
Câu 19. Thực hiện phép lai P: AaBBDdEe × AaBBDdEe. Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdEe ở F1 là

A. 
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B. 
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C. 0
D. 
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Câu 20. Người ta gọi bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vì

A. bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X.


B. bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y

C. bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST Y không có alen tương ứng trên NST X

D. bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên NST Y.
Câu 21. Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu ở tất cả các tế bào, cặp NST số 1 không phân li trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân li bình thường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử có kiểu gen.

A. AAbb, aabb.
B. Aab, b, Ab, ab
C. AAb, aab, b.
D. Abb, abb, Ab, ab.
Câu 22. Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen alen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội Aaaa × Aaaa sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng
Câu 23. Trong điều kiện giảm phân không có đột biến, cơ thể nào sau đây luôn cho 2 loại giao tử?

A. AaBb
B. XDEXde
C. XDEY
D. XDeXdE
Câu 24. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được xem là cơ thể thuần chủng?

A. AAbb
B. AaBb
C. Aabb
D. aaBb
Câu 25. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Thực hiện phép lai P: AAAa × aaaa thu được F1 . Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây tứ bội Aaaa, thu được Fa. Biết không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, Fa có tỉ lệ kiểu hình

A. 2 cây thân cao : 1 cây thân thấp
B. 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp

C. 8 cây thân cao : 1 cây thân thấp
D. 43 cây thân cao : 37 cây thân thấp
Câu 26. Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau?

A. Lai tế bào
B. Lai phân tích
C. Lai thuận nghịch
D. Lai khác dòng
Câu 27. Kiểu gen của cá chép không vảy là Aa, cá chép có vảy là aa. Kiểu gen AA làm trứng không nở. Tính theo lí thuyết, phép lai giữa các cá chép (P) không vảy sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là

A. 1 cả chép không vảy : 2 cá chép có vảy.
B. 3 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy.

C. 75% cá chép không vảy : 25% cá chép có vảy
D. 2 cá chép không vảy : 1 cá chép có vảy
Câu 28. Tính đặc hiệu của mã di truyền được thể hiện như thế nào?

A. Mọi loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền

B. Mỗi axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba

C. Mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

D. Mã di truyền được đọc theo cụm nối tiếp, không gối nhau.
Câu 29. Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen Aa quy định hoa vàng, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình nào sau đây đang có cấu trúc di truyền cân bằng theo định luật Hacđi - vanbec?

A. 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa vàng

B. 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng : 25% cây hoa vàng

C. 75% cây hoa vàng : 25% cây hoa trắng.

D. 16% cây hoa đỏ : 48% cây hoa vàng : 36% cây hoa trắng
Câu 30. Một quần thể có tỉ lệ thành phần kiểu gen là 0,25AA: 0,5Aa : 0,25aa. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về quần thể trên?

A. Tần số tương đối của 2 alen trong quần thể là A và a lần lượt là 0,5 : 0,5.


B. Tần số các alen (A và a) của quần thể sẽ luôn được duy trì không đổi qua các thế hệ.


C. Quần thể trên thuộc nhóm sinh vật nhân thực

D. Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền
Câu 31. Ở sinh vật nhân thực, xét gen B có 120 chu kì xoắn. Biết trong gen có A = G. Trên mạch 1 của gen có A = 120 nuclêôtit, mạch 2 của gen có X = 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Gen B bị đột biến thành gen b. Khi gen b tự sao 2 lần liên tiếp cần môi trường nội bào cung cấp 7194 nuclêôtit tự do. Trong các gen con thu được có 11988 liên kết hiđrô. Cho các phát biểu sau:

I.
Đây là đột biến mất 1 cặp G - X.

II. Tổng số nuclêôtit của gen B là 2400 nuclêôtit.

III. Ở gen B, mạch 1 có A1 = 120; T1 = 360; G1 = 240; X1 = 480.

IV. Dạng đột biến trên chỉ ảnh hưởng đến một bộ ba.

Số phát biểu không đúng là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 32. Một gen có 4800 liên kết hiđrô và có tỉ lệ A: G = 0,5. Gen này bị đột biến điểm tạo thành alen mới có 4801 liên kết hiđrô. Cho các phát biểu sau:

I.
Gen bình thường và gen đột biến có chiều dài khác nhau.

II. Đây là dạng đột biến mất 1 cặp nuclêôtit.

III. Số nuclêôtit loại ađênin của gen đột biến là 599.

IV. Số nuclêôtit loại timin của gen bình thường là 1200.

Số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen D bị đột biến thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là A = T = 1799; G = X = 1201. Cho các phát biểu sau:

I.
Tổng số nuclêôtit của gen D và gen d bằng nhau.

II. Gen D có số nuclêôtit từng loại là A = T = 600; G = X = 900.

III. Số nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen d là A = T = 899; G = X = 601.

IV. Dạng đột biến làm gen D thành alen d là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

Số phát biểu đúng là

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 34. Cho phép lai P: ♂'AaBbDdEe × ♀ AaBbDdEe thu được F1 biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen tác động riêng rẽ và không có hiện tượng đột biến xảy ra. Cho các phát biếu sau: 
I.
Kiểu hình mang ít nhất một tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 
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II. Có 16 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên
III. Ở F1 kiểu gen giống bố chiếm tỉ lệ 
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IV. Ở F1 tỉ lệ con mang 2 alen trội là
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Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 35. Ở một loài thực vật, A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 100% số cây hoa vàng. Các cây hoa vàng này tiến hành giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1 có tỉ lệ 84% số cây hoa vàng : 16% số cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến. Cho các phát biểu sau:

I.
Ở thế hệ P, cây thuần chủng chiếm 20%.

II. Ở thế hệ F1 cây thuần chủng chiếm 52%.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa vàng ở F1 xác suất thu được cây thuần chủng là 
[image: image11.wmf]3
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IV. Nếu các cây F1 tiếp tục giao phấn ngẫu nhiên thì ở F2, cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 16%.

Theo lí thuyết, số phát biểu đúng là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Ở cấp độ phân tử, thông tin di truyền được truyền từ tế bào mẹ sang tế bào con nhờ cơ chế

A. giảm phân và thụ tinh.

B. nhân đôi ADN.

C. phiên mã.

D. dịch mã.
Câu 37. Từ 3 loại nuclêôtit khác nhau sẽ tạo được nhiều nhất bao nhiêu loại bộ mã khác nhau?

A. 27
B. 48
C. 16
D. 9
Câu 38. Ở 1 loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Thực hiện phép lai P: Aa × Aa, thu được F1 Biết không xảy ra đột biến. Lấy ngẫu nhiên 3 cây ở F1 , xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thân cao là bao nhiêu?

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 39. Ở người, tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen quy định, trong đó kiểu gen IAIA hoặc IAI° quy định nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBI° quy định nhóm máu B; kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB; kiểu gen I°I° quy định nhóm máu O. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 12% số người mang nhóm máu AB; 39% số người mang nhóm máu A; 24% số người mang nhóm máu B; 25% số người mang nhóm máu O. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong số những người có nhóm máu A, tỉ lệ người có kiểu gen thuần chủng về nhóm máu là

A. 0,49
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40. Một người đàn ông (1) không bị mắc bệnh M, có bố và mẹ đều không bị bệnh này nhưng có em gái bị bệnh M. Người đàn ông này kết hôn với 1 người phụ nữ (2) không bị bệnh M, người phụ nữ (2) có bố và mẹ đều không bị bệnh nhưng có em trai bị bệnh M. Cặp vợ chồng (1) và (2) sinh được 1 người con gái và 1 người con trai (3) đều không bị bệnh M. Người con trai (3) kết hôn với một người phụ nữ (4) không bị bệnh này. Người phụ nữ (4) có bố và mẹ đều không bị bệnh M nhung có em gái bị bệnh M. Cho biết bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định, không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình trên. Cho các phát biểu sau:

I.
Bệnh M do 1 alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST X quy định.

II. Nếu cặp vợ chồng (1) và (2) sinh người con thứ 3 thì xác suất đứa con này không bị bệnh M là 
[image: image19.wmf]8
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III. Xác suất cặp vợ chồng (3) và (4) sinh đứa con đầu lòng không mang alen gây bệnh M là 
[image: image20.wmf]1
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IV. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của những người (1), (2), (3), (4) trong các gia đình trên.

Số phát biểu đúng là


A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Đáp án

	1-D
	2-C
	3-B
	4-C
	5-D
	6-A
	7-B
	8-B
	9-D
	10-C

	11-C
	12-D
	13-B
	14-D
	15-C
	16-B
	17-C
	18-D
	19-C
	20-D

	21-C
	22-A
	23-C
	24-A
	25-B
	26-A
	27-D
	28-C
	29-D
	30-B

	31-C
	32-A
	33-C
	34-D
	35-D
	36-B
	37-A
	38-A
	39-B
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: 
Khi nói về ảnh hưởng của quang phố ánh sáng tới quang hợp ta có :

+ Quang hợp diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím

+ Tia lục thực vật không hấp thụ nên không có ý nghĩa đối với quang hợp

+ Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, prôtêin.

+ Tia đỏ tổng hợp cacbohiđrat.
Câu 2: 
Quá trình quang hợp của thực vật C3, C4 và CAM đều trải qua chu trình Canvin.
Câu 3: 
Bộ phận thực hiện cơ chế cân bằng nội môi là các cơ quan dinh dưỡng như thận, gan, mạch máu,...
Câu 4: 
Vì côn trùng có hệ thống ống khí đưa khí đến tận các tế bào nên hệ tuần hoàn không tham gia vận chuyển O2.
Câu 6: 
• Gen A có 2A + 3G = 4050 liên kết, 
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=> A= 450, G = 1050.
• Gen A bị đột biến thành gen a, tăng thêm 3,4Ao và tăng thêm 3 liên kết hiđrô.

Vậy đột biến thuộc dạng thêm 1 cặp G - X.

=> Số nuclêôtit từng loại của gen đột biến: A = T = 450, G = X = 1051.
Câu 7: 
• Đột biến thay thế cặp nuclêôtit vị trí thứ 25, sẽ thuộc bộ ba thứ 9. Nuclêôtit thứ 25 ở vị trí đầu trong bộ ba thứ 9 GTT.

• Nếu thay G bằng A sẽ làm thay thế bộ 3 GTT thành ATT mã hóa cho UAA trên mARN quy định mã kết thúc. Vậy còn 8 bộ ba mã hóa thông tin di truyền.

=> Phân tử prôtêin hoàn chỉnh sẽ có số axit amin = 8 – 1 = 7 (trừ đi axit amin mở đầu).
Câu 8: 
• Gen ban đầu có:

A + G = 1500.

2A + 3G = 3900.

=> A= 600, G = 900.
• Số nuclêôtit của gen đột biến A = 4193 : 7 = 599; G = 6300 : 7 = 900 => đột biến mất 1 cặp A - T.

=> Số liên kết hiđrô: 3900 − 2 = 3898 (mất 1 cặp A - T) mất 2 liên kết hiđrô.

Câu 9: 
Gen S đột biến thành gen s. Khi gen s nhân đôi 3 lần, môi trường nội bào cung cấp ít hơn là 14 nuclêôtit.

Vậy số lượng nuclêôtit của gen s so với gen S ít hơn 14 : 7 = 2 nuclêôtit.

=> Dạng đột biến xảy ra là mất 1 cặp nuclêôtit
Câu 10: 
Số NST có trong hợp tử là 77 : (23 - 1) = 11 = 2n - 1.
Câu 11: Đáp án 

2n = 14 => n = 7.

Ta có với mỗi loại thể ba sẽ cho một loại giao tử thừa một NST.

=> Số loại gỉao tử thừa 1 NST tối đa = số loại thể ba tối đa = 
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Câu 12: 
Người mắc hội chứng Đao có 3 NST số 21. Nguyên nhân do sự kết hợp giữa một giao tử đột biến thừa 1 NST số 21 và một giao tử bình thường.

Giao tử mang đột biến này có thể hình thành do sự rối loạn phân li của bố hoặc mẹ.
Câu 13: 
Số lượng NST có trong tế bào sinh dục là: 72 : 23 = 9.

=> Tế bào này bị đột biến thể một hoặc thể ba.

+ Nếu bị đột biến thể một: 2n − 1 = 9 => 2n = 10.

+ Nếu bị đột biến thể ba: 2n + 1 = 9 => 2n = 8.
Câu 14: 
• Số nhóm gen liên kết bằng 8 => Loài có bộ NST 2n = 2 × 8 = 16.

• Thể ba của loài này có số lượng NST là: 2n + 1 = 17.

=> Ở kì giữa của nguyên phân mỗi tế bào có 17 NST kép.
Câu 16: 
Tỉ lệ cơ thể mang 4 alen trội là: 
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Câu 17: 
P: AaBbDdEe × aabbddee.

Xét riêng từng cặp:

Aa × aa → 1 : 1 → 2 kiểu hình.

Tương tự với các cặp còn lại.

=> Số lượng các loại kiểu hình ở F2: 24 = 16
Câu 18: 
A - hạt trơn; a - hạt nhăn

Pt/c: ♂ AA × ♀ aa

F1:
     Aa

♂F1 × ♀aa: Aa × aa

F2: 1Aa : 1aa
     (1 hạt trơn : 1 hạt nhăn)
Câu 19: 
Xét riêng từng cặp tính trạng: 
+ 
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=> Tỉ lệ kiểu gen AaBbDdEe ở F1 là 
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Câu 21: 
+ Cặp Aa không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường tạo giao tử AA, aa và O.

+ Cặp bb giảm phân bình thường tạo giao tử b

=> Các loại giao tử được tạo ra là AAb, aab và b.
Câu 22: 
Kiểu gen Aaaa cho giao tử aa với tỉ lệ là 
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=> Ở đời con của phép lai Aaaa × Aaaa sẽ có kiểu hình đồng hợp lặn (aaaa) chiếm tỉ lệ là 
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=> Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 3 đỏ : 1 vàng.
Câu 25: 
• P : AAAa × aaaa → 
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• Tính tỉ lệ giao tử ở F1 :

+ 
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+ 
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=> F1 giảm phân cho giao tử: 
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• Cây Aaaa giảm phân cho giao tử 
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=> Tỉ lệ cây thân thấp ở F2 là: 
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=> Tỉ lệ cây thân cao ở F2 là: 
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Vậy Fa có tỉ lệ kiểu hình 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
Câu 31: 
• Số nuclêôtit của gen B là: 120 × 20 = 2400.

Trong gen A = G mà theo nguyên tắc bổ sung ta có: A= T; G = X.

Vậy số nuclêôtit từng loại của gen B là:

AB = TB = GB = XB = 2400 : 4 = 600 nuclêôtit
• Mạch 1 của gen có A1 = 120 nuclêôtit mà 
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Số nuclêôtit loại X của mạch 1 là: 
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• Gen b tự sao 2 lần liên tiếp cần môi trường nội bào cung cấp 7194 nuclêôtit tự do là:
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nuclêôtit 
[image: image46.wmf]222398

bb

AG

Þ+=

 (1)

Trong các gen con thu được có 11988 liên kết hiđrô nên ta có: 
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  (1)

Giải hệ phưong trình tạo bởi (1) và (2) ta được:

Ab = Tb = 600; Gb = Xb = 599.

=> Từ gen B bị đột biến mất 1 cặp G-X để trở thành gen b.

• Xét tính đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Sai.

IV. Sai. Vì dạng đột biến này ảnh hưởng đến nhiều bộ ba.

Vậy có 2 phát biểu không đúng là các phát biểu III, IV
Câu 32: 
• Alen ban đầu có: 
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Đột biến điểm xảy ra tạo thành alen mới có 4801 liên kết => số liên kết hiđrô tăng thêm 1 liên kết => Đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

• Số nuclêôtit từng loại của alen sau đột biến là:

A= T = 600 − 1 = 599; G = X = 1200 + 1 = 1201.

• Xét tính đúng, sai của từng phát biểu:

I. Sai. Vì đột biến dạng thay thế 1 cặp A - T bằng cặp G - X không làm thay đổi tổng số nuclêôtit của gen nên chiều dài của gen không thay đổi.

II. Sai.

III. Đúng.

IV. Sai. Vì số nuclêôtit loại T của gen bình thường là 600.

Vậy chỉ có 1 phát biểu đúng là phát biểu III
Câu 33: Đáp án 

• Xét gen D: 
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Tỉ lệ 
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Gen có 3600 liên kết hiđrô nên 2A + 3G = 3600 (2).

Giải hệ phương trình tạo bởi (1) và (2) ta được số nuclêôtit từng loại của gen D là: AD = TD = 900; GD = XD = 600.

• Khi tế bào Dd nhân đôi 1 lần thì số nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp chính bằng số nuclêôtit của cặp gen Dd ban đầu.

Theo đề bài: 
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=> Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X để trở thành gen d.

• Xét tính đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng vì đột biến dạng thay thế 1 cặp A - T bằng cặp G - X không làm thay đổi tổng số nuclêôtit của gen.

II. Sai
III. Đúng.

IV. Sai. Vì đây là dạng đột biến thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X chứ không phải dạng thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

Vậy các phát biểu I, III đúng.
Câu 34: 
• Phép lai: P: ♂AaBbDdEe × ♀AaBbDdEe

+ Aa × Aa → F1: 1/4AA: 2/4Aa : 1/4aa → Kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn.

+ Bb × Bb → F1: 1/4BB : 2/4Bb : l/4bb → Kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn.

+ Dd × Dd → F1: 1/4DD : 2/4Dd : l/4dd → Kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn.

+ Ee × Ee → F1: 1/4EE : 2/4Ee : l/4ee → Kiểu hình 3/4 trội: 1/4 lặn.

• Xét tính đúng, sai của từng phát biểu:

I. Đúng. Vì kiểu hình mang toàn tính trạng lặn chiếm tỉ lệ: 
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=> Kiểu hình mang ít nhất một tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ: 
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II. Đúng. Số dòng thuần = số giao tử tạo ra từ cơ thể AaBbDdEe = 24 = 16.

III. Đúng. Ở F1 kiểu gen giống bố (AaBbDdEe) chiếm tỉ lệ: 
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IV. Đúng. Ở F1 tỉ lệ con mang 2 alen trội là: 
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Có 4 phát biểu đúng.
Câu 35: 
I. Đúng.

16% cây hoa trắng => kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 0,16 => tần số alen 
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[image: image58.wmf]10,40,6

A

=-=


=> Ở thế hệ P, kiểu gen Aa có tỉ lệ 2 × 0,4 = 0,8.

=> Ở thế hệ P, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ: 1 − 0,8 = 0,2 = 20%. 
• II. Đúng.

Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là: 0,36AA: 0,48Aa : 0,16aa.

=> Cây dị hợp chiếm tỉ lệ: 0,48

=> Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ: 1 − 0,48 = 0,52.

• III. Đúng.

F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,36AA: 0,48Aa : 0,16aa => Lấy ngẫu nhiên một cây hoa vàng thì xác suất thu được cây thuần chủng = 
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• IV. Đúng.

F1 có tỉ lệ kiêu gen 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Vì sau 1 thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ cân bằng nên cho F1 ngẫu phối thì tần số cây hoa trắng không đổi, bằng 0,16 hay 16%.
Câu 38: 
• Aa × Aa, thu được F1 có tỉ lệ kiểu gen 1AA : 2Aa : 1aa.

=> Cây thân cao chiếm tỉ lệ 
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[image: image61.wmf]31

1

44

=-=


• Lấy ngẫu nhiên 3 cây ở F1, xác suất để trong 3 cây này chỉ có 2 cây thân cao là 
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Câu 39: 
• 25% người máu O => 
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• Người máu B và máu O có tổng tỉ lệ là 24% + 25% = 49% = 0,49.
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. Vì tần số IO = 0,5 cho nên suy ra IB = 0,7 − 0,5 = 0,2.

• Vì tổng tần số của các alen IA + IB + IO = 1 => Tần số IA = 1 − 0,2 − 0,5 = 0,3.

=> Tần số của các alen là: 0,3IA; 0,2IB; 0,5 IO.

• Tần số IA = 0,3 và IO = 0,5 cho nên người máu A có tỉ lệ kiểu gen là 
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=> Trong số những người có máu A, người thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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Câu 40: 
Xét sự đúng, sai của từng phát biểu:

I. Sai.

+ Bố mẹ người chồng 1 đều bình thường, nhưng có em gái bị bệnh => Tính trạng bệnh M do alen lặn nằm trên NST thường quy định.

+ Quy ước A: bình thường, a: bị bệnh.

II. Đúng
+ Người chồng (1) có kiểu gen: 
[image: image67.wmf]21

Aa:AA

33

giảm phân cho giao tử với tỉ lệ 
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, người vợ (2) có kiểu gen: 
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+ Nếu cặp vợ chồng (1) và (2) sinh người con thứ 3 thì xác suất đứa con này bị bệnh là: 
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=> Nếu cặp vợ chồng (1) và (2) sinh người con thứ 3 thì xác suất đứa con này không bị bệnh M là: 
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1

99

-=


III. Đúng.


+ Người chồng (3) có kiểu gen 
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 giảm phân cho giao tử với tỉ lệ 
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; người vợ (4) có kiểu gen 
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+ Xác suất cặp vợ chồng (3) và (4) sinh đứa con đầu lòng không mang alen gây bệnh M là 
[image: image77.wmf]321
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IV. Sai. Vì không thể xác định được chính xác kiểu gen của những người (1), (2), (3), (4) trong các gia đình trên. Những người này có thể có kiểu gen đồng hợp trội hoặc dị hợp.
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